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LỜI GIỚI THIỆU 

Thư mục chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu tài liệu 38 đầu tài liệu KHOA 

HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện. Thư 

mục biên soạn giới thiệu đầy đủ tên sách, tên tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, số lượng trang, giá tiền; có kí hiệu kho, kí hiệu phân loại và tóm tắt nội dung 

tài liệu để bạn đọc tìm kiếm tài liệu trong thư viện nhanh nhất. Thư mục chuyên đề tài 

liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và phân chia thành các lĩnh vực khoa 

học theo 10 lớp chính của Khung phân loại Dewey (DDC) ấn bản 14 rút gọn.  

Hy vọng thư mục chuyên đề sẽ hữu ích đối với bạn đọc trong việc tra cứu 

nguồn tài liệu KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC phục vụ nghiên cứu khoa 

học và học tập. Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất 

mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc.  

Nội dung góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin - Thư viện hoặc qua Email: 

trungtamtttv-dvtdt@googlegroups.com 

 
     500: KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 
      510: Toán học 

    520: Thiên văn học và khoa học liên quan 

    530: Vật lý học 

    540: Hoá học và khoa học liên quan 

    550: Khoa học về trái đất 
    560: Cổ sinh vật học; cổ động vật học 

    570: Khoa học về sự sống; sinh học 

    580: Thực vật (Thực vật học) 

    590: Động vật (Động vật học) 
 

MÔ TẢ TÀI LIỆU 
Nhan đề tài liệu / Tên tác giả.- Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm xuất bản .- Số 

lượng trang: Minh họa; Khổ   

 Tóm tắt: … 

 Kí hiệu kho: … 

Kí hiệu phân loại: … 

mailto:trungtamtttv-dvtdt@googlegroups.com
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10 vạn câu hỏi vì sao - con người/ Ngọc Hà.- H. : Bách khoa Hà Nội, 2012.- 171tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về cơ thể con người, khám phá 
thế giới bí ẩn, thế giới động vật và hành tinh xanh kỳ diệu 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019692-Đ.019694 

Kí hiệu phân loại: 500 
10 vạn câu hỏi vì sao - Động vật/ Đức Anh.- H. : Bách khoa Hà Nội, 2012.- 207tr. : ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về nhiều vấn đề liên quan đến 
động vật 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019695-Đ.019697 

Kí hiệu phân loại: 590 
10 vạn câu hỏi vì sao - thực vật/ Ngọc Hà.- H. : Bách khoa Hà Nội, 2012.- 159tr. : ảnh; 21cm 

 Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về nhiều vấn đề liên quan đến 
thực vật 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019643-Đ.019645 

Kí hiệu phân loại: 580 
10 vạn câu hỏi vì sao - Vật lý/ Ngọc Hà.- Tái bản lần thứ 1.- H. : Bách khoa Hà Nội, 2012.- 211tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về nhiều vấn đề liên quan đến 
vật lý 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019640-Đ.019642 

Kí hiệu phân loại: 530 
500 dữ kiện khoa học về đại dương/ Miles Kelly; Đăng Thư dịch.- H. : Trẻ, 2013.- 214tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bờ biển trên khắp thế giới cũng như những môi trường sống độc 
nhất cho nhiều loài động vật và thực vật. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022090-Đ.022092 

Kí hiệu phân loại: 577.7 
500 dữ kiện khoa học về động vật ăn thịt/ Miles Kelly; Đặng Thư dịch.- H. : Trẻ, 2013.- 24tr. : ảnh 
màu; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các loại động vật ăn thịt trên trái đất, có kèm hình ảnh màu. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022285-Đ.022287 

Kí hiệu phân loại: 599.7 
500 dữ kiện khoa học về động vật/ Miles Kelly; Đặng Thư dịch.- H. : Trẻ, 2013.- 214tr. : ảnh màu; 
30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các loại động vật trên trái đất: Côn trùng; cá mập, loài bò sát và lưỡng 
cư, chim, loài có vú. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022288-Đ.022290 

Kí hiệu phân loại: 590 
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500 dữ kiện khoa học về hành tinh trái đất/ Miles Kelly; Đăng Thư dịch.- H. : Trẻ, 2013.- 214tr. : 
ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Giói thiệu về lịch sử hình thành của trái đất và những sinh vật sống trên trái đất. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022099-Đ.022101 

Kí hiệu phân loại: 550 
500 dữ kiện khoa học về thế giới tuyệt chủng/ Miles Kelly; Đặng Thư dịch.- H. : Trẻ, 2013.- 215tr. : 
ảnh màu; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một số loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên trái đất: Hóa thạch, 
khủng long, những loài thú lâm nguy. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.022282-Đ.022284 

Kí hiệu phân loại: 560 
Âm dương đối lịch 2013 - 2022/ Nghiêm Minh Quách ;  Trần Khang Ninh.- Hải Phòng : Hải Phòng, 
2012.- 407 tr.; 24 cm. 

 Tóm tắt: Lịch thế kỷ âm dương hướng dẫn đối chiếu từ dương lịch sang âm lịch hoặc ngược 
lại dùng để ghi thời gian, lựa chọn tháng tốt, ngáy tốt, giờ tốt. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019565-Đ.019566 

Kí hiệu phân loại: 592 

Bách khoa tri thức học sinh/ Lê Huy Hoà (c.b), Dương Quốc Anh, Đào Xuân Cường,....- H. : Văn 
hoá Thông tin, 2005.- 1507tr. : Ảnh; 24cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.002985-Đ.002986 

Kí hiệu phân loại: 500. 03 
Bàn về lịch vạn niên.- Gia Lai : Hồng Bàng, 2012.- 181tr. : bảng; 27cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu lịch trên cơ sở biện chứng, khách quan, chắt lọc tinh hoa từ thư tịch cổ, 
loại bỏ những điều không hợp lí hay đã lỗi thời, kết hợp chiêm tinh cổ đại với thiên văn hiện đại, đưa 
ra công thức tính toán sẵn ngày tháng giúp tra cứu dễ dàng hơn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019344-Đ.019346 

Kí hiệu phân loại: 529 

Bảo tồn các trò chơi dân gian của Người Thái Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá/ Mạc Thị Thêu, 
Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT & DL Thanh Hoá, 2012.- 30tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT & DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Trò  chơi dân gian trong đời sống của người Thái huyện Quan Sơn. Bảo tồn các trò 
chơi dân gian của người Thái Huyện Quan Sơn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016546 

Kí hiệu phân loại: 535. 7597 41 

Bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm nghề truyền thống của dân tộc Thái huyện Quan Sơn/ Lữ 
Văn Huân, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT & DL Thanh Hoá, 2012.- 30tr. : Hình ảnh; 
28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.016532 

Kí hiệu phân loại: 535. 7 59741 

Cơ thể chúng ta là một thế giới kỳ thú: Chuyến du lịch độc đáo bên trong cơ thể / Nick Arnold ; Minh 
hoạ: Tony De Saulles ; Khanh Khanh dịch.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006.- 159tr. : hình vẽ; 20cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một cách hết sức lôi cuốn cùng với những minh hoạ lý thú về cơ thể người, 
nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản và sâu rộng về các cơ quan bộ phận trong cơ thể 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000913-Đ.000916 

Kí hiệu phân loại: 599.9 

Dây rừng và chim thú ở cao nguyên Vân Hoà tỉnh Phú Yên.- H. : Văn Hóa Dân Tộc, 2011.- 335tr.; 
21cm 

 ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 

 Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về cao nguyên Vân Hoà và các loại dây rừng như: các loại dây 
đắc rừng,các loại dây dùng được trong thời gian khá lâu,các loại dây rừng dùng cấp thời,các loại dây 
rừng dùng làm thức ăn, uống, thuốc trị bệnh và việc khác... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.015319 

Kí hiệu phân loại: 580.59755 

Everest - đỉnh cao nghiệt ngã/ Broughton Coburn ; Dịch: Phan Tri Nguyện... ; An Vy h.đ..- Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2008.- 235tr. : 8tr. ảnh màu : ảnh, sơ đồ; 24cm 

 Tóm tắt: Những miêu tả gây kinh ngạc về ngọn núi Everest hùng vĩ nhất thế giới và về những 
con người dám thách thức đỉnh núi cũng như sự chịu đựng, mất mát, can đảm của họ ngay khi ở tình 
huống nguy hiểm đến tính mạng nhằm chinh phục đỉnh Everest bí ẩn 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000929-Đ.000934 

Kí hiệu phân loại: 551.4345 

Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh.- In lần thứ 2.- H. : 
Thống kê, 2005.- 663tr; 21cm 

 ĐTTS ghi: Trường đại học kinh tế quốc dân-bộ môn điều khiển kinh tế 

 Tóm tắt: Những kiến thức lí thuyết cơ bản về xác suất thống kê và những ứng dụng của các 
phương pháp toán xác suất thống kê 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001853-Đ.001855 

Kí hiệu phân loại: 519.5071 

Gmat graduate management admission test: GMAT thi tuyển sinh đại học quản lý / Barron S,.- H. : 
Nxb.Trẻ, 2008.- 511tr : hình vẽ; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bài tính toán về khoa quản lý 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001317 

Kí hiệu phân loại: 510.076 

Lịch vạn niên 1950-2050/ Thái Hà, Quỳnh Tân.- H. : Văn hóa thông tin, 2009.- 419tr; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu lịch vạn niên 1950-2050 đối chiếu giữa Dương lịch và nông lịch, ngày giờ 
của 24 tiết khí, ngũ hành các năm theo cách tính của lịch Việt Nam, giải thích về các tuổi và vận mệnh 
theo triết lí Phương Đông 

 Kí hiệu kho: 
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  Đ.014153-Đ.014154 

Kí hiệu phân loại: 528 

Lịch Vạn niên thực dụng 1898-2018: Lịch dùng cho cả thiên niên kỷ thứ hai và thứ ba / Nguyễn 
Hoàng Điệp, Nguyễn Mạnh Linh.- H. : Văn hoá Thông tin, 2000.- 599tr : hình vẽ; 28cm 

 Tóm tắt: Thiên văn, nguồn gốc các loại lịch trên thế giới và phương pháp làm lịch. Lịch vạn 
niên (1898-2018), Bát quái và lịch vạn niên Bát quái 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.014155 

Kí hiệu phân loại: 528 

Max Planck - người khai sáng thuyết lượng tử: Kỷ yếu mừng sinh nhật thứ 150 (1858 - 2008) / 
Albert Einstein, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm...- H. : Tri thức, 2009.- 590tr. : minh hoạ; 24cm .- 
Thư mục cuối mỗi bài 

 Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học, nhà vật lí học 
người Đức Max Planck (1858-1947), cha đẻ của cơ học lượng tử. Giới thiệu các phát minh khoa học 
cơ bản, khoa học ứng dụng của ông. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000989-Đ.000991 

Kí hiệu phân loại: 530.092 

Một số phương án đổi mới công tác quản lý hoạt động nhà văn hoá - câu lạc bộ xã Thạch Định - 
Thạch Thành - Thanh Hoá/ Lê Hồng Nhung,  Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT & DL 
Thanh Hoá, 2012.- 29tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016559 

Kí hiệu phân loại: 5353 7 59741 

Nam nữ muốn biết nhưng ngại nói/ Mai Thu, Nguyên Quân b.s..- H. : Thanh niên, 2012.- 166tr.; 
21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về cơ quan sinh dục nam và nữ; tình dục và hoạt động tính giao; nhân 
cách và khuynh hướng lệch lạc tình dục. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019338-Đ.019340 

Kí hiệu phân loại: 573.6 
New packaging, new style, new material, new structure: Pageone.- 262tr. : ảnh; 25cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu mẫu : Bao bì mới, phong cách mới, vật liệu mới, cấu trúc mới 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.007181 

Kí hiệu phân loại: 569.1 \ 7181 

New Perspectives In painting: Vitamin.- 347tr. : ảnh; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một số bức tranh triển vọng 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.007162-Đ.007164 

Kí hiệu phân loại: 572 \ 7162 - 7164 

Những hiện tượng bí ẩn/ Đoàn Tử Huyến (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Kiều Diệp.- H. : Lao 
động, 2009.- 286tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những hiện tượng, sự kiện hiện vẫn là sự tồn nghi huyền bí trong lịch sử 
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thế giới: đại hồng thuỷ và con thuyền Nô-ê, bí ẩn đền Baalkek, xác ướp Pharaon, kim tự tháp Kheov, 
lăng mộ thánh Reter... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001033-Đ.001034 

Kí hiệu phân loại: 500 

Những nhân vật bí ẩn/ Đoàn Tử Huyến (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Kiều Diệp.- H. : Trung 
tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây : Lao động,, 2009.- 290tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Hé mở những bí ẩn về cuộc đời, tài năng và cả những cái chết liên quan tới một số 
nhân vật lịch sử trên thế giới: Marco Polo, cái chết Ivan hoàng đế, Lênin, Stalin, John Kennedy... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001031-Đ.001032 

Kí hiệu phân loại: 500 

Những vùng miền bí ẩn/ Đoàn Tử Huyến (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Thảo.- H. : Lao 
động, 2009.- 271tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Những hiện tượng bí ẩn, những vùng đất huyền thoại gắn với những bí ẩn mà con 
người chưa khám phá và có lời giải đáp: bí ẩn thành phố chết, nền văn minh cổ đại Etruria, sa mạc 
Nazca... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000441-Đ.000442 

Kí hiệu phân loại: 500 

Niềm vui khám phá : Tập hợp những bài nói chuyện đặc sắc nhất của Richard Feynman= The 
pleasure of finding things out / Richard P. Feynman ; Ch.b.: Nguyễn Văn Liễn, Phạm Văn Thiều.- Tp. 
Hồ Chí Minh : : Nxb. Trẻ, 2009.- 307tr.; 20cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những bài nói chuyện đặc sắc nhất của Richard Feynman về các lĩnh vực 
của thế giới khoa học 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.000450-Đ.000454 

Kí hiệu phân loại: 500 

Phương án nâng cao chất lượng quản lý và khai thác di tích Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc, 
Huyện Hoằng Hoá/ Lê Văn Lâm, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT & DL Thanh Hoá, 
2012.- 47tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016533 

Kí hiệu phân loại: 535. 7 59741 

Sinh lý học trẻ em: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / Trần 
Trọng Thuỷ.- H. : Giáo dục; Đại học sư phạm, 2006.- 84tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên tiểu học 

 Tóm tắt: Đề cập một cách toàn diện những đặc điểm phát triển sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non 
như: Đặc điểm phát triển tâm lí, hệ thần kinh, hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, trao 
đổi chất và năng lượng, hệ bài tiết, các tuyến nội tiết 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.005579-Đ.005580 

Kí hiệu phân loại: 571 

Thế kỷ Âm - Dương đối lịch: 1924 - 2050 / Hoàng Bình, Trần Đình Tuấn.- Hải Phòng : Hải Phòng.- 
1031 tr.; cm. 
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 Tóm tắt: Lịch thế kỷ âm dương hướng dẫn đối chiếu từ dương lịch sang âm lịch hoặc ngược 
lại dùng để ghi thời gian-sự hình thành Dịch học-sự hoàn thiện của lý luận âm dương ngũ hành và các 
loại thuật số. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019780-Đ.019782 

Kí hiệu phân loại: 529 

Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hoá làng ở xã Hà 
Long - Hà Trung - Thanh Hoá/ Bùi Thị Thuý An, Lưu Thị Ngọc Diệp.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. 
TT & DL Thanh Hoá, 2012.- 39tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT & DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016547 

Kí hiệu phân loại: 535. 7 59741 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke ở 
huyện Như Thanh - Thanh Hoá/ Lê Thị Thoan, Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT & 
DL Thanh Hoá, 2012.- 57tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT & DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động dịch vụ Karaoke. Thực trạng quản lý 
hoạt  động kinh doanh karaoke ở huyện Như Thanh - Thanh Hoá hiện nay.Giải pháp nâng cao hiệu 
quả quản lý hoạt động dịch vụ karaoke ở huyện Như Thanh giai đoạn (2012 - 2020). 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.016539 

Kí hiệu phân loại: 535. 6 59741 

Trở lại với con người: Nghiến cứu con người qua tài liệu nước ngoài / J. Macclancy, A. Sanders, I.T. 
Frolov ; Dịch: Nguyễn Hào...- H. : Khoa học xã hội, 2003.- 323tr; 21cm 

 ĐTTS ghi: Trung tâm KHXH và NV Quốc gia. Viện Nghiên cứu Con người 

 Tóm tắt: Một số quan điểm macxít, Freud và tư tưởng Trung Quốc về bản chất con người. 
Những nghiên cứu về con người ở thế kỉ 21 và tương lai cho loài người.. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.001073-Đ.001083 

Kí hiệu phân loại: 599.9 

Vật lý hiện đại giữa đời thường/ Nguyễn Xuân Chánh.- H. : Tri thức, 2013.- 446 tr.; 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày lý thuyết vật lý và giải thích các hiện tượng vật lý từ đơn giản đến phức tạp, 
từ nhỏ tới tới lớn, tới các lĩnh vực sôi động nhất của vật lý như lade, siêu dẫn, điện trở linh kiện Sprin... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.019713-Đ.019715 

Kí hiệu phân loại: 530.1 

Vitamin d New perspectives in drawing/ Vitamin D : Phaidon.- 351tr. : ảnh; 28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các hình thức vẽ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.012675 

Kí hiệu phân loại: 527 \ 12675 
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